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ĐỀ ÔN HÈ – ĐỀ SỐ 19 

A. ĐỌC - HIỂU 

Dùng cả trái tim để phán xét 

 Trong phòng xử án, chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước những cáo buộc của các công tố viên đối với 

một cụ bà vì tội ăn cắp tài sản. Bà bị buộc phải bồi thường một triệu Rupi. 

 Lời bào chữa của bà lý do ăn cắp vì gia đình bà rất nghèo, đứa con trai bị bệnh, đứa cháu thì suy dinh 

dưỡng vì đói. 

 Nhưng ông chủ quản lý khu vườn trồng sắn nói bà ta cần phải bị xử tội nghiêm minh như những 

người khác. 

 Thẩm phán thở dài và nói: 

 - Xin lỗi, thưa bà... - Ông ngưng giây lát, nhìn ngắm bà cụ đói khổ. 

 - Nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi 

tuyên phạt bà bồi thường một triệu Rupi cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thường, bà buộc phải 

ngồi tù hai năm rưỡi. 

 Bà cụ run run, rơm rướm nước mắt, bà đi tù rồi thì con cháu ở nhà ai chăm lo. Thế rồi ông thẩm phán 

lại nói tiếp: 

 - Nhưng tôi cũng là người đại diện của công lý. Tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân nào có mặt 

trong phiên toà này 50.000 Rupi vì sống trong một thành phố văn minh, giàu có này mà lại để cho một cụ bà 

ăn cắp vì cháu mình bị đói và bệnh tật. 

 Nói xong, ông cởi mũ của mình ra và đưa cho cô thư ký: 

 - Cô hãy đưa mũ này truyền đi khắp phòng và tiền thu được hãy đưa cho bị cáo. 

 Cuối cùng, bà cụ đã nhận được ba triệu năm trăm nghìn Rupi tiền quyên góp, trong đó có cả năm 

mươi nghìn Rupi từ các công tố viên buộc tội bà, một số nhà hảo tâm khác còn trả giúp một triệu Rupi tiền 

bồi thường, bà lão run run vì vui sướng. Thẩm phán gõ búa kết thúc phiên toà trong hạnh phúc của tất cả 

mọi người. 

(Theo Hạt giống tâm hồn) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Tại sao bà cụ lại phải đi ăn trộm? 

A. Vì bà rất đói. 
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B. Vì gia đình bà rất nghèo, đứa con trai bị bệnh, đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói. 

C. Vì bà cụ có lòng tham. 

Câu 2. Bà cụ bị tuyên phạt như thế nào? 

A. Đền năm mươi Rupi. 

B. Đền một triệu Rupi hoặc đi tù hai năm rưỡi. 

C. Đền ba triệu năm trăm nghìn Rupi. 

Câu 3. Người thẩm phán tuyên phạt tất cả những công dân có mặt trong phiên toà vì sao? 

A. Vì sống trong một thành phố văn minh, giàu có này mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì cháu mình bị đói 

và bệnh tật. 

B. Vì đã vu oan cho bà cụ. 

C. Vì đã mất trật tự. 

Câu 4. Phiên toà đã kết thúc như thế nào? 

A. Bà cụ đã trả đủ một triệu Rupi tiền bồi thường. 

B. Phiên toà kết thúc trong hạnh phúc của tất cả mọi người. 

C. Cả hai ý trên. 

Câu 5. Em có nhận xét gì về phiên toà trên? 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

Câu 6. Gạch chân dưới thành phần vị ngữ trong các câu sau. 

a. Chàng hoàng tử đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng. 

b. Tôi đi dạo quanh bờ biển và hít hà không khí trong lành của buổi sớm. 

c. Hôm qua, vì rất lạnh, em bé đã bị cảm. 

d. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. 

Câu 7. Thành ngữ nào sau đây nói về lòng dũng cảm, đánh dấu “x” vào ô tương ứng. 

1. Chân cứng đá mòn  

2. Gan vàng dạ sắt.  

3. Cày sâu cuốc bẫm.  
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4. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.  

5. Một mất một còn.  

Câu 8. Hãy viết một câu có trạng ngữ để nói về ngày hôm nay. 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

Câu 9. Viết tiếp câu để có biện pháp nhân hoá. 

- Mặt trời ..........................................................................................................................................................  

- Bông hoa ........................................................................................................................................................  

- Vầng trăng .....................................................................................................................................................  

B. KIỂM TRA VIẾT 

Tập làm văn. 

Viết một bức thư cho người bạn thân ở xa kể về tình hình học tập của em. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

A. ĐỌC - HIỂU 

Câu 1. Tại sao bà cụ lại phải đi ăn trộm? 

A. Vì bà rất đói. 

B. Vì gia đình bà rất nghèo, đứa con trai bị bệnh, đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói. 

C. Vì bà cụ có lòng tham. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn đầu để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Bà cụ lại phải đi ăn trộm vì gia đình bà rất nghèo, đứa con trai bị bệnh, đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói. 

Đáp án B. 

Câu 2. Bà cụ bị tuyên phạt như thế nào? 

A. Đền năm mươi Rupi. 

B. Đền một triệu Rupi hoặc đi tù hai năm rưỡi. 

C. Đền ba triệu năm trăm nghìn Rupi. 

Phương pháp giải: 

Em đọc lời nói của thẩm phán để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Bà cụ bị tuyên phạt đền một triệu Rupi hoặc đi tù hai năm rưỡi. 

Đáp án B. 

Câu 3. Người thẩm phán tuyên phạt tất cả những công dân có mặt trong phiên toà vì sao? 

A. Vì sống trong một thành phố văn minh, giàu có này mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì cháu mình bị đói 

và bệnh tật. 

B. Vì đã vu oan cho bà cụ. 

C. Vì đã mất trật tự. 

Phương pháp giải: 
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Em đọc đoạn đầu để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Người thẩm phán tuyên phạt tất cả những công dân có mặt trong phiên toà vì sống trong một thành phố văn 

minh, giàu có này mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì cháu mình bị đói và bệnh tật. 

Đáp án A. 

Câu 4. Phiên toà đã kết thúc như thế nào? 

A. Bà cụ đã trả đủ một triệu Rupi tiền bồi thường. 

B. Phiên toà kết thúc trong hạnh phúc của tất cả mọi người. 

C. Cả hai ý trên. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn cuối để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Phiên toà kết thúc trong hạnh phúc của tất cả mọi người, bà cụ đã trả đủ một triệu Rupi tiền bồi thường. 

Đáp án C. 

Câu 5. Em có nhận xét gì về phiên toà trên? 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào phán quyết của thẩm phán để nhận xét phiên toà trên. 

Lời giải chi tiết: 

Phiên toà trên được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của Pháp luật. Đặc biệt hơn, trong phiên toà vị 

thẩm phán còn dùng cả trái tim mình để phán xét. Đây là một phiên toà rất nhân văn và cảm động. 

Câu 6. Gạch chân dưới thành phần vị ngữ trong các câu sau. 

a. Chàng hoàng tử đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng. 

b. Tôi đi dạo quanh bờ biển và hít hà không khí trong lành của buổi sớm. 

c. Hôm qua, vì rất lạnh, em bé đã bị cảm. 

d. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. 

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại đặc điểm của vị ngữ. 
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Lời giải chi tiết: 

a. Chàng hoàng tử đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng. 

b. Tôi đi dạo quanh bờ biển và hít hà không khí trong lành của buổi sớm. 

c. Hôm qua, vì rất lạnh, em bé đã bị cảm. 

d. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. 

Câu 7. Thành ngữ nào sau đây nói về lòng dũng cảm, đánh dấu “x” vào ô tương ứng. 

1. Chân cứng đá mòn  

2. Gan vàng dạ sắt.  

3. Cày sâu cuốc bẫm.  

4. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.  

5. Một mất một còn.  

Phương pháp giải: 

Em giải nghĩa của các thành ngữ. 

Lời giải chi tiết: 

1. Chân cứng đá mòn  

2. Gan vàng dạ sắt. x 

3. Cày sâu cuốc bẫm.  

4. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. x 

5. Một mất một còn. x 

Câu 8. Hãy viết một câu có trạng ngữ để nói về ngày hôm nay. 

Phương pháp giải: 

Em đặt câu có trạng ngữ chỉ thời gian như hôm nay, sáng nay, tối nay,… 

Lời giải chi tiết: 

Hôm nay, trời rất nóng. 

Câu 9. Viết tiếp câu để có biện pháp nhân hoá. 

- Mặt trời ..........................................................................................................................................................  

- Bông hoa ........................................................................................................................................................  

- Vầng trăng .....................................................................................................................................................  

Phương pháp giải: 



 
 

 

 7 

Em lựa chọn từ ngữ nhân hoá phù hợp với từng sự vật. 

Lời giải chi tiết: 

- Mặt trời bừng tỉnh sau tiếng gà gáy. 

- Bông hoa e ấp như còn chưa muốn nở hết. 

- Vầng trăng dịu dàng rải ánh sáng bạc khắp muôn nơi. 

B. KIỂM TRA VIẾT 

Tập làm văn. 

Viết một bức thư cho người bạn thân ở xa kể về tình hình học tập của em. 

Phương pháp giải: 

Em lập dàn ý cho bức thư: 

a. Phần đầu thư: 

+ Địa điểm và thời gian viết thư. 

+ Lời chào, thưa gửi. 

b. Phần nội dung chính: 

+ Nêu mục đích, lý do viết thư. 

+ Thăm hỏi tình hình sức khỏe, gia đình và tình hình học tập của bạn. 

+Thông báo tình hình học tập của mình. 

+ Tình cảm của em với bạn. 

c. Phần cuối thư 

+ Lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn, lời chào. 

+ Chữ kí, tên hoặc họ và tên của người viết thư. 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo: 

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm … 

Minh Hiếu thân mến, 

Tớ rất vui khi nhận được thư của cậu. Đầu thư, tớ muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cậu và gia đình. 
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Dạo này tình hình học tập của bạn thế nào? Các bạn mới của bạn thế nào, có thân thiện hòa đồng không? 

Chắc môn toán của bạn vẫn tốt nhỉ? Còn về tình hình học tập của tớ vẫn rất tốt. Kì kiển tra vừa rồi, tớ đã đạt 

điểm thi ba môn đều là 9 điểm. Năm nay, lớp mình do cô giáo mới chủ nhiệm - cô tên là Thủy. Do thành 

tích năm học trước tốt nên tớ được cô phân công làm lớp phó học tập đấy. 

Hằng ngày, tớ vẫn cùng các bạn đạp xe đến trường. Sau những giờ học miệt mài trên lớp, vào giờ ra chơi, cả 

lớp thường cùng nhau giải trí bằng những trò chơi tập thể rất thú vị. Điều đó làm tớ vô cùng thích thú. Tớ 

cảm thấy các môn học của lớp 4 khó hơn rất nhiều so với lớp 3. Vậy nên, chúng mình hãy cùng nhau cố 

gắng học tập thật tốt để đạt được kết quả cao nhất nhé. 

Thư đã dài, tớ xin dừng bút tại đây. Cuối thư, tớ chúc cậu học tập thật tốt và đạt kết quả cao trong năm học 

này nhé. 

Bạn tốt của cậu, 

Minh 

Cao Anh Minh 


